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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo đáp án hoặc câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án hoặc câu trả lời đúng:     
Câu 1. (0,5 điểm)  Phép chia 5 : 9 được viết dưới dạng phân số là:
A.                             B.                             C.                            D.                            
Câu 2. (0.5 điểm) Các phân số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 




     A.               B.               C. 		D.      

Câu 3. (0,5 điểm)  Số thích hợp điền vào chỗ trống để =   là:

     A. 	          B. 42                  C.8   		D. 56
Câu 4. (0,5 điểm)  Cho 2km2 15m2  =………. m2. Số cần điền vào chỗ chấm là:
     A. 2015                  B. 2 000 015                    C. 215 000                 D. 20 015 
Câu 5. (0,5 điểm) Diện tích của hình bình hành ABCD là:   
 A		8cm	           B
A. 12cm2                    B. 18cm2    3cm

 
 	C. 24cm2                     D. 24cm							    

Câu 6. (0,5 điểm) Đội thứ nhất trồng được 145 cây, số cây đội thứ hai trồng được bằng  số cây của đội thứ nhất.  Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?
A. 136 cây             B. 116 cây              C. 106 cây              D. 126 cây
Câu 7. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
 a)   a) Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.
       b) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
       c) Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. 
       d)  của 217 là 105.


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 9: (2,5 điểm) Tính:



 a)……………………….......              c)  x =…………........……………..
………………………………………                 ………………………………………
………………………………………                 ………………………………………


 b) =……………………………..              d) -  ....……..............………….....
………………………………………                 ………………………………………
………………………………………                 ………………………………………

Câu 10: (2,5 điểm)  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m, chiều rộng bằng  chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 
b) Trên thửa ruộng đó người ta trồng lạc, biết cứ 10m2 thu được 50kg lạc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam lạc?
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Câu 11: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:  x  +   +  x 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)
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